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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phương pháp đông lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong khoảng thời gian:
	A. 15 ngày - 20 ngày.	B. 1 ngày - 2 ngày.
	C. 3 ngày - 7 ngày.	D. Vài tuần - vài tháng
Câu 2. Tìm nhu cầu dinh dưỡng trong 1 ngày của gia đình: Bố 2934 kcal, mẹ 2154 kcal, con 1470 kcal là:
	A. 3279 kcal	B. 6558 kcal	C. 4846 kcal         D. 2186 kcal
Câu 3. Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
	A. Ướp và làm khô	B. Xào và muối chua
	C. Rán và trộn dầu giấm	D. Rang và nướng
Câu 4. Ngô, thóc thường được bảo quản bằng phương pháp nào?
	A. Bảo quản làm khô	B. Bảo quản đông lạnh
	C. Bảo quản làm lạnh	D. Bảo quản ướp
Câu 5. Iotdine có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Hạt họ đậu nảy mầm	B. Bưởi, cam
	C. Thịt lợn, thịt gà	D. Các loại hải sản, rong biển
Câu 6. Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt” là vai trò của nhóm thực phẩm nào?
	A. Vitamin	B. Chất đạm
	C. Chất tinh bột, chất đường	D. Chất khoáng
Câu 7. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm gồm:
	A. Xoài, táo, nho.		B. Tôm, cá, cua	
	C. Mật ong, kẹo.		D. Cơm, bún, bánh mì
Câu 8. Khoảng cách hợp lí giữa các bữa ăn trong ngày là:
	A. 4 - 5 giờ	B. 7 - 8 giờ	C. 3 giờ          D. 6 - 7 giờ
Câu 9. Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến?
	A. Chất béo	B. Chất đạm           C. Tinh bột          D. Vitamin
Câu 10. Trang phục có vai trò nào sau đây?
	A. Che chở cho con người.
	B. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
	C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	D. Che chở, bảo vệ con người khỏi tác hại của thời tiết và góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
Câu 11. Theo giới tính, người ta chia trang phục thành:
	A. Trang phục hè và trang phục đôngTrang 01/02 - Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 600


	B. Trang phục nam, trang phục nữ
	C. Trang phục trẻ em, trang phục thiếu nhi
	D. Trang phục thể thao, trang phục lễ hội.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây thể hiện bề ngoài của trang phục, thể hiện tính thẩm mĩ, tính đa dạng của trang phục?
	A. Chất liệu                                     B. Kiểu dáng
	C. Màu sắc                                      D. Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc
Câu 13. Loại vải nào được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên?
	A. Vải sợi thiên nhiên	B. Vải sợi hóa học
	C. Vải sợi pha	D. Vải nhung
Câu 14. Em hãy cho biết, loại vải nào được dệt bằng các loại sợi có ngồn gốc từ than đá, dầu mỏ?
	A. Vải sợi thiên nhiên	B. Vải sợi nhân tạo
	C. Vải sợi tổng hợp	D. Vải nhung
Câu 15. Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
	A. Vải sợi nhân tạo	B. Vải sợi tổng hợp
	C. Vải sợi pha	D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 16. Tại sao phải tìm hiểu đặc điểm của trang phục?
	A. Để lựa chọn trang phục
	B. Để sử dụng trang phục
	C. Để bảo quản trang phục
	D. Để lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh.
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào? 
Câu 19 (2 điểm): Em hãy trình bày một số phương pháp bảo quản thực phẩm?
Câu 20 (2 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Phương pháp chế biến đó thường đừng sử dụng cho những món ăn nào? 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Loại vải nào được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên?
	A. Vải sợi thiên nhiên	B. Vải nhung
	C. Vải sợi pha	D. Vải sợi hóa học
Câu 2. Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt” là vai trò của nhóm thực phẩm nào?
	A. Chất đạm	B. Chất khoáng
	C. Chất tinh bột, chất đường	D. Vitamin
Câu 3. Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến?
	A. Vitamin	B. Chất béo	C. Chất đạm       D. Tinh bột
Câu 4. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm gồm:
	A. Cơm, bún, bánh mì		B. Mật ong, kẹo.	
	C. Xoài, táo, nho.		D. Tôm, cá, cua
Câu 5. Theo giới tính, người ta chia trang phục thành:
	A. Trang phục hè và trang phục đông
	B. Trang phục trẻ em, trang phục thiếu nhi
	C. Trang phục nam, trang phục nữ
	D. Trang phục thể thao, trang phục lễ hội.
Câu 6. Tìm nhu cầu dinh dưỡng trong 1 ngày của gia đình: Bố 2934 kcal, mẹ 2154 kcal, con 1470 kcal là:
	A. 3279 kcal	B. 6558 kcal	C. 2186 kcal         D. 4846 kcal
Câu 7. Phương pháp đông lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong khoảng thời gian:
	A. 3 ngày - 7 ngày.	B. 15 ngày - 20 ngày.
	C. Vài tuần - vài tháng	D. 1 ngày - 2 ngày.
Câu 8. Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
	A. Vải sợi thiên nhiên	B. Vải sợi pha
	C. Vải sợi nhân tạo	D. Vải sợi tổng hợp
Câu 9. Em hãy cho biết, loại vải nào được dệt bằng các loại sợi có ngồn gốc từ than đá, dầu mỏ?
	A. Vải nhung	B. Vải sợi tổng hợp
	C. Vải sợi thiên nhiên	D. Vải sợi nhân tạo
Câu 10. Trang phục có vai trò nào sau đây?
	A. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	B. Che chở, bảo vệ con người khỏi tác hại của thời tiết và góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
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	D. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
Câu 11. Iotdine có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Bưởi, cam	B. Thịt lợn, thịt gà
	C. Các loại hải sản, rong biển	D. Hạt họ đậu nảy mầm
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây thể hiện bề ngoài của trang phục, thể hiện tính thẩm mĩ, tính đa dạng của trang phục?
	A. Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc	B. Màu sắc
	C. Chất liệu	D. Kiểu dáng
Câu 13. Khoảng cách hợp lí giữa các bữa ăn trong ngày là:
	A. 7 - 8 giờ	B. 6 - 7 giờ	C. 4 - 5 giờ	D. 3 giờ
Câu 14. Tại sao phải tìm hiểu đặc điểm của trang phục?
	A. Để lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục
	B. Để bảo quản trang phục
	C. Để lựa chọn trang phục
	D. Để sử dụng trang phục
Câu 15. Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
	A. Ướp và làm khô	B. Rang và nướng
	C. Xào và muối chua	D. Rán và trộn dầu giấm
Câu 16. Ngô, thóc thường được bảo quản bằng phương pháp nào?
	A. Bảo quản ướp	B. Bảo quản làm khô
	C. Bảo quản làm lạnh	D. Bảo quản đông lạnh
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh.
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào? 
Câu 19 (2 điểm): Em hãy trình bày một số phương pháp bảo quản thực phẩm?
Câu 20 (2 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Phương pháp chế biến đó thường đừng sử dụng cho những món ăn nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần I: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây thể hiện bề ngoài của trang phục, thể hiện tính thẩm mĩ, tính đa dạng của trang phục?
	A. Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc	B. Kiểu dáng
	C. Màu sắc	D. Chất liệu
Câu 2. Ngô, thóc thường được bảo quản bằng phương pháp nào?
	A. Bảo quản đông lạnh	B. Bảo quản làm khô
	C. Bảo quản ướp	D. Bảo quản làm lạnh
Câu 3. Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
	A. Vải sợi tổng hợp	B. Vải sợi thiên nhiên
	C. Vải sợi pha	D. Vải sợi nhân tạo
Câu 4. Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
	A. Xào và muối chua	B. Rang và nướng
	C. Rán và trộn dầu giấm	D. Ướp và làm khô
Câu 5. Loại vải nào được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên?
	A. Vải sợi hóa học	B. Vải sợi thiên nhiên
	C. Vải sợi pha	D. Vải nhung
Câu 6. Iotdine có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Bưởi, cam	B. Hạt họ đậu nảy mầm
	C. Các loại hải sản, rong biển	D. Thịt lợn, thịt gà
Câu 7. Tại sao phải tìm hiểu đặc điểm của trang phục?
	A. Để lựa chọn trang phục
	B. Để sử dụng trang phục
	C. Để bảo quản trang phục
	D. Để lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục
Câu 8. Phương pháp đông lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong khoảng thời gian:
	A. 15 ngày - 20 ngày.	B. 3 ngày - 7 ngày.
	C. 1 ngày - 2 ngày.	D. Vài tuần - vài tháng
Câu 9. Em hãy cho biết, loại vải nào được dệt bằng các loại sợi có ngồn gốc từ than đá, dầu mỏ?
	A. Vải sợi thiên nhiên	B. Vải nhung
	C. Vải sợi tổng hợp	D. Vải sợi nhân tạo
Câu 10. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm gồm:
	A. Cơm, bún, bánh mì		B. Xoài, táo, nho.	
	C. Tôm, cá, cua		D. Mật ong, kẹo. Trang 01/02 - Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 602


Câu 11. Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt” là vai trò của nhóm thực phẩm nào?
	A. Chất đạm	B. Chất khoáng
	C. Chất tinh bột, chất đường	D. Vitamin
Câu 12. Trang phục có vai trò nào sau đây?
	A. Che chở cho con người.
	B. Che chở, bảo vệ con người khỏi tác hại của thời tiết và góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	C. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	D. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
Câu 13. Theo giới tính, người ta chia trang phục thành:
	A. Trang phục trẻ em, trang phục thiếu nhi
	B. Trang phục nam, trang phục nữ
	C. Trang phục hè và trang phục đông
	D. Trang phục thể thao, trang phục lễ hội.
Câu 14. Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến?
	A. Chất đạm		B. Tinh bột	
	C. Chất béo		D. Vitamin
Câu 15. Tìm nhu cầu dinh dưỡng trong 1 ngày của gia đình: Bố 2934 kcal, mẹ 2154 kcal, con 1470 kcal là:
	A. 3279 kcal		B. 2186 kcal	
	C. 6558 kcal		D. 4846 kcal
Câu 16. Khoảng cách hợp lí giữa các bữa ăn trong ngày là:
	A. 6 - 7 giờ	B. 7 - 8 giờ	C. 4 - 5 giờ	D. 3 giờ
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh.
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào? 
Câu 19 (2 điểm): Em hãy trình bày một số phương pháp bảo quản thực phẩm?
Câu 20 (2 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Phương pháp chế biến đó thường đừng sử dụng cho những món ăn nào? 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Iotdine có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Bưởi, cam	B. Hạt họ đậu nảy mầm
	C. Các loại hải sản, rong biển	D. Thịt lợn, thịt gà
Câu 2. Khoảng cách hợp lí giữa các bữa ăn trong ngày là:
	A. 4 - 5 giờ	B. 7 - 8 giờ	C. 6 - 7 giờ	D. 3 giờ
Câu 3. Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
	A. Xào và muối chua	B. Rang và nướng
	C. Rán và trộn dầu giấm	D. Ướp và làm khô
Câu 4. Theo giới tính, người ta chia trang phục thành:
	A. Trang phục trẻ em, trang phục thiếu nhi
	B. Trang phục nam, trang phục nữ
	C. Trang phục thể thao, trang phục lễ hội.
	D. Trang phục hè và trang phục đông
Câu 5. Em hãy cho biết, loại vải nào được dệt bằng các loại sợi có ngồn gốc từ than đá, dầu mỏ?
	A. Vải sợi nhân tạo	B. Vải sợi tổng hợp
	C. Vải sợi thiên nhiên	D. Vải nhung
Câu 6. Tìm nhu cầu dinh dưỡng trong 1 ngày của gia đình: Bố 2934 kcal, mẹ 2154 kcal, con 1470 kcal là:
	A. 3279 kcal		B. 4846 kcal	
	C. 6558 kcal		D. 2186 kcal
Câu 7. Trang phục có vai trò nào sau đây?
	A. Che chở cho con người.
	B. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	C. Che chở, bảo vệ con người khỏi tác hại của thời tiết và góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	D. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
Câu 8. Phương pháp đông lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong khoảng thời gian:
	A. 1 ngày - 2 ngày.	B. Vài tuần - vài tháng
	C. 15 ngày - 20 ngày.	D. 3 ngày - 7 ngày.
Câu 9. Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
	A. Vải sợi thiên nhiên	B. Vải sợi pha
	C. Vải sợi tổng hợp	D. Vải sợi nhân tạo
Câu 10. Tại sao phải tìm hiểu đặc điểm của trang phục?
	A. Để lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phụcTrang 01/02 - Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 603


	B. Để sử dụng trang phục
	C. Để lựa chọn trang phục
	D. Để bảo quản trang phục
Câu 11. Loại vải nào được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên?
	A. Vải sợi pha	B. Vải nhung
	C. Vải sợi thiên nhiên	D. Vải sợi hóa học
Câu 12. Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến?
	A. Vitamin		B. Tinh bột	
	C. Chất đạm		D. Chất béo
Câu 13. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm gồm:
	A. Xoài, táo, nho.		B. Mật ong, kẹo.	
	C. Cơm, bún, bánh mì		D. Tôm, cá, cua
Câu 14. Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt” là vai trò của nhóm thực phẩm nào?
	A. Vitamin	B. Chất tinh bột, chất đường
	C. Chất khoáng	D. Chất đạm
Câu 15. Ngô, thóc thường được bảo quản bằng phương pháp nào?
	A. Bảo quản ướp	B. Bảo quản đông lạnh
	C. Bảo quản làm khô	D. Bảo quản làm lạnh
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây thể hiện bề ngoài của trang phục, thể hiện tính thẩm mĩ, tính đa dạng của trang phục?
	A. Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc	B. Màu sắc
	C. Chất liệu	D. Kiểu dáng
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh.
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào? 
Câu 19 (2 điểm): Em hãy trình bày một số phương pháp bảo quản thực phẩm?
Câu 20 (2 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Phương pháp chế biến đó thường đừng sử dụng cho những món ăn nào? 


Trang 02/02 - Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 603



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây thể hiện bề ngoài của trang phục, thể hiện tính thẩm mĩ, tính đa dạng của trang phục?
	A. Chất liệu                                  B. Màu sắc
	C. Kiểu dáng                                D. Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc
Câu 2. Phương pháp đông lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong khoảng thời gian:
	A. 1 ngày - 2 ngày.	B. Vài tuần - vài tháng
	C. 3 ngày - 7 ngày.	D. 15 ngày - 20 ngày.
Câu 3. Loại vải nào có ưu điểm độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát và ít nhàu?
	A. Vải sợi pha	B. Vải sợi nhân tạo
	C. Vải sợi thiên nhiên	D. Vải sợi tổng hợp
Câu 4. Nhóm phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm?
	A. Ướp và làm khô	B. Rang và nướng
	C. Xào và muối chua	D. Rán và trộn dầu giấm
Câu 5. Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt” là vai trò của nhóm thực phẩm nào?
	A. Chất khoáng	B. Chất đạm
	C. Vitamin	D. Chất tinh bột, chất đường
Câu 6. Chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến?
	A. Chất béo		B. Chất đạm	
	C. Vitamin		D. Tinh bột
Câu 7. Trang phục có vai trò nào sau đây?
	A. Bảo vệ cơ thể con người khỏi tác hại của thời tiết.
	B. Góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
	C. Che chở cho con người.
	D. Che chở, bảo vệ con người khỏi tác hại của thời tiết và góp phần tôn lên vẻ đẹp của con người.
Câu 8. Tại sao phải tìm hiểu đặc điểm của trang phục?
	A. Để lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục
	B. Để bảo quản trang phục
	C. Để sử dụng trang phục
	D. Để lựa chọn trang phục
Câu 9. Iotdine có nhiều trong thực phẩm nào?
	A. Hạt họ đậu nảy mầm	B. Các loại hải sản, rong biển
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Câu 10. Loại vải nào được dệt bằng các sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên?
	A. Vải sợi hóa học	B. Vải sợi thiên nhiên
	C. Vải sợi pha	D. Vải nhung
Câu 11. Theo giới tính, người ta chia trang phục thành:
	A. Trang phục trẻ em, trang phục thiếu nhi
	B. Trang phục thể thao, trang phục lễ hội.
	C. Trang phục nam, trang phục nữ
	D. Trang phục hè và trang phục đông
Câu 12. Em hãy cho biết, loại vải nào được dệt bằng các loại sợi có ngồn gốc từ than đá, dầu mỏ?
	A. Vải sợi tổng hợp	B. Vải nhung
	C. Vải sợi nhân tạo	D. Vải sợi thiên nhiên
Câu 13. Tìm nhu cầu dinh dưỡng trong 1 ngày của gia đình: Bố 2934 kcal, mẹ 2154 kcal, con 1470 kcal là:
	A. 2186 kcal		B. 3279 kcal	
	C. 4846 kcal		D. 6558 kcal
Câu 14. Ngô, thóc thường được bảo quản bằng phương pháp nào?
	A. Bảo quản ướp	B. Bảo quản làm khô
	C. Bảo quản làm lạnh	D. Bảo quản đông lạnh
Câu 15. Khoảng cách hợp lí giữa các bữa ăn trong ngày là:
	A. 4 - 5 giờ	B. 6 - 7 giờ	C. 3 giờ              D. 7 - 8 giờ
Câu 16. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm gồm:
	A. Xoài, táo, nho.		B. Mật ong, kẹo.	
	C. Tôm, cá, cua		D. Cơm, bún, bánh mì
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Hôm nay là chủ nhật, Lan và mẹ cùng đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho các ngày trong tuần. Mẹ của Lan mua: Cá, thịt gà, tôm, cua, củ quả, rau, gạo và một số thực phẩm khác. Lan đã được học môn công nghệ ở trường nên đã giúp mẹ các phương án bảo quản số thực phẩm đó.
a) Lan rửa sạch cá, để cho ráo nước, cho cá vào hộp có nắp đậy kín và cất trong ngăn đông tủ lạnh.
b) Ngay khi mua về, Lan cất toàn bộ số thực phẩm đó vào ngăn mát của tủ lạnh.
c) Cá và thịt Lan sử dụng nhiệt độ thấp từ 1oC đến 7oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
d) Rau Lan sử dụng nhiệt độ thấp dưới 0oC để ngăn ngừa, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 18 (1 điểm): Quần áo có thể được làm từ các loại vải nào? 
Câu 19 (2 điểm): Em hãy trình bày một số phương pháp bảo quản thực phẩm?
Câu 20 (2 điểm): Gia đình em thường sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm nào? Phương pháp chế biến đó thường đừng sử dụng cho những món ăn nào?
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